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TP.HCM, Ngày 14 tháng 05 năm 2024.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

Máy đo khí thải
KIMO KIGAZ200

Model: KIGAZ200

Tồn kho: 79

- Khí O2: Điện hóa / 0% ÷ 21% / 0.1% vol. /
±0.2% vol.
- Khí CO (bù H2): Điện hóa / 0 ÷ 8000 ppm /
1 ppm
+ Từ 0 ÷ 200 ppm : ±10 ppm
+ Từ 201 ÷ 2000 ppm : ±5% giá trị đo
+ Từ 2001 ÷ 8000 ppm : ±10% giá trị đo
- Khí NO: Điện hóa  / 0 ÷ 5000 ppm / 1 ppm
+ Từ 0 ÷ 100 ppm : ±5 ppm.
+ Từ 101 ÷ 5000 ppm : ±5% giá trị đo
- Khí NOx: Tính toán / 0 ÷ 5155 ppm / 1
ppm
- Khí CO2: Tính toán / 0 ÷ 99% / 0.1% vol
- Khí CH4: Bán dẫn / 0 ÷ 10000 ppm / 0 ÷
1% Vol / 0 ÷ 20 %LEL / 1 ppm / 0.0001%
Vol / 0.002%LEL / ±20% toàn dải đo
- Đo nhiệt đo khí thải: Kiểu K / -100 ÷
+1250°C / 0.1°C / ±1.1°C hoặc ±0.4% giá
trị đo
- Đo nhiệt độ môi trường: Sensor trong NTC
/ -20 ÷ +120°C / 0.1°C / ±0.5°C
- Đo nhiệt độ môi trường: Sensor Pt100 (với
đầu đo ngoài DIN 1/3) / -50 ÷ +250°C /
0.1°C / ±0.3% giá trị đo ±0,25°C
- Đo nhiệt độ điểm sương: Tính toán / 0 ÷
+99°Ctd / 0.1°C
- Đo nhiệt độ DHW: TcK (đầu đo ngoài) /
-200 ÷ +1300°C / 0.1°C / ±1.1°C hoặc
±0.4% giá trị đo
- Đo áp suất chêch lệch: Áp điện / -200 ÷
+200 hPa / 0.01 hPa
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+ Từ -200 ÷ -1 hPa: ±0,5% giá trị đo
±0,045 hPa
+ Từ -1 ÷ -0.40 hPa: ±5% giá trị đo
+ Từ -0.40 ÷ 0.40 hPa: ±0.02 hPa
+ Từ 0.40 ÷ 1.00 hPa: ±5% giá trị đo
+ Từ 1 ÷ 200 hPa: ±0,5% giá trị đo ±0,045
hPa
- Đo tốc độ khí thải: 0 ÷ 99.9 m/s / 0.1 m/s
- Excess air (λ): 1 to 9.99 / 0.01
- Efficiency (ηs):0 to 100% / 0.1%
- Efficiency (ηt)(condensation): 0 to 120% /
0.1%
- Kích thước: Thiết bị: 331 x 112 x 86 mm
- Chiều dài đầu đo khí thải: 300 mm
- Chiều dài dây cáp: 2.5 m
- Trọng lượng: 1160g (bao gồm cả pin)
- Màn hình hiển thị: Grey 3.5''
- Bàn phím: Với 3 phím chính + phím OK,
phím điều khiển,
- Bộ nhớ: 100.000 giá trị đo
- Điều kiện hoạt động: -5°C ÷ + 50 °C
- Phần mềm: Phần mềm phân tích LOGAZ
cho phép tạo ra cơ sở các dữ liệu (Khách
hàng, nồi hơi, thông số kiểm tra), tải về và
in các thông số kiểm tra và phân tích các
dữ liệu.
- Điều kiện bảo quản: -10°C ÷ + 50 °C
- Vật liệu: Nhựa ABS, có vỏ bảo vệ, IP40
- Kết nối: Kết nối với máy tính qua cổng
USB. Hoặc bluetooth (lựa chọn thêm)
- Nguồn điện: Li-Ion battery 3.6 V 4400 mA,
hoạt động được 10 giờ liên tục
- Xuất xứ: FRANCE
- Hãng: KIMO
- Bảo hành: 12 tháng 

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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